
STT MÃ SV HỌ LÓT TÊN NGÀY SINH
MÃ 

NGÀNH
TÊN NGÀNH TỈNH/THÀNH HỌC BỔNG

1 24211815612 24211815612 Đào Tấn Bình 24/03/2000 114 Hệ thống Nhúng Quảng Ngãi 1.000.000

2 24211709040 24211709040 Vũ Thành Chung 11/06/2000 114 Hệ thống Nhúng Quảng Ngãi 1.000.000

3 24211805101 24211805101 Nguyễn Mạnh Cường 14/08/1998 114 Hệ thống Nhúng Quảng Trị 1.000.000

4 24211816466 24211816466 Nguyễn Văn Việt Tứ 07/01/2000 114 Hệ thống Nhúng Quảng Trị 1.000.000

5 24211206273 24211206273 Phan Quang Châu 03/04/2000 114 Hệ thống Nhúng Quảng Trị 1.000.000

6 24211716573 24211716573 Nguyễn Sỹ Tuấn 07/12/2000 110 Điện Tự Động Hà Tĩnh 1.000.000

7 24211706201 24211706201 Nguyễn Anh Tường 16/01/2000 110 Điện Tự Động Hà Tĩnh 1.000.000

8 24211701574 24211701574 Nguyễn Tuấn Dũng 24/10/1999 110 Điện Tự Động Hà Tĩnh 1.000.000

9 24211707002 24211707002 Lâm Minh Hưng 24/04/2000 110 Điện Tự Động Quảng Bình 1.000.000

10 24211701128 24211701128 Lê Văn Dần 06/01/1998 110 Điện Tự Động Quảng Bình 1.000.000

11 24211701335 24211701335 Nguyễn Thanh Sơn 01/07/2000 110 Điện Tự Động Quảng Bình 1.000.000

12 24211702665 24211702665 Nguyễn Ngọc Hải 09/05/2000 110 Điện Tự Động Quảng Bình 1.000.000

13 24211702895 24211702895 Dương Thế Kiệt 08/12/2000 110 Điện Tự Động Quảng Bình 1.000.000

14 24211715150 24211715150 Võ Văn Chính 25/09/1999 110 Điện Tự Động Quảng Bình 1.000.000

15 24211716640 24211716640 Hà Hoàng Hưng 10/10/2000 110 Điện Tự Động Quảng Bình 1.000.000

16 24211716669 24211716669 Phạm Viết Dương 20/01/2000 110 Điện Tự Động Quảng Bình 1.000.000

17 24211704680 24211704680 Vương Văn Trần Vĩnh 06/10/2000 110 Điện Tự Động Quảng Ngãi 1.000.000

18 24211704687 24211704687 Nguyễn Văn Hảo 10/03/2000 110 Điện Tự Động Quảng Ngãi 1.000.000

19 24211707134 24211707134 Nguyễn Phúc Huy 06/09/2000 110 Điện Tự Động Quảng Ngãi 1.000.000

20 24211700056 24211700056 Nguyễn Lương Đình Hoàng 19/09/1999 110 Điện Tự Động Quảng Ngãi 1.000.000
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STT MÃ SV HỌ LÓT TÊN NGÀY SINH
MÃ 

NGÀNH
TÊN NGÀNH TỈNH/THÀNH HỌC BỔNG

21 24211700624 24211700624 Huỳnh Thanh Anh 01/05/2000 110 Điện Tự Động Quảng Ngãi 1.000.000

22 24211700488 24211700488 Trần Ngọc Năng 01/04/2000 110 Điện Tự Động Quảng Ngãi 1.000.000

23 24211702808 24211702808 Nguyễn Hữu Huy 12/07/1999 110 Điện Tự Động Quảng Ngãi 1.000.000

24 24211716490 24211716490 Nguyễn Ngọc Phước 18/11/2000 110 Điện Tự Động Quảng Ngãi 1.000.000

25 24211716148 24211716148 Đồng Văn Bạc 25/05/2000 110 Điện Tự Động Quảng Ngãi 1.000.000

26 24211716199 24211716199 Nguyễn Phi Trường 08/08/2000 110 Điện Tự Động Quảng Ngãi 1.000.000

27 24211712387 24211712387 Phan Ngọc Phúc 24/03/2000 110 Điện Tự Động Quảng Ngãi 1.000.000

28 24211712410 24211712410 Phan Nguyễn Hữu Phước 01/11/1999 110 Điện Tự Động Quảng Ngãi 1.000.000

29 24216609433 24216609433 Nguyễn Đình Đức 08/10/2000 110 Điện Tự Động Quảng Ngãi 1.000.000

30 24211706651 24211706651 Trần Đình Khoa 06/03/2000 110 Điện Tự Động Quảng Trị 1.000.000

31 24211715522 24211715522 Nguyễn Văn Việt 12/02/1999 110 Điện Tự Động Quảng Trị 1.000.000

32 24211715681 24211715681 Nguyễn Văn Duân 30/09/2000 110 Điện Tự Động Quảng Trị 1.000.000

33 24214301850 24214301850 Nguyễn Tiến Đạt 07/07/2000 111
Thiết kế Đồ 

họa/Game/Multimedia
Hà Tĩnh 1.000.000

34 24214301078 24214301078 Lê Văn Hoàng 28/11/1999 111
Thiết kế Đồ 

họa/Game/Multimedia
Nghệ An 1.000.000

35 24214300661 24214300661 Nguyễn Minh Tuấn 24/01/1998 111
Thiết kế Đồ 

họa/Game/Multimedia
Quảng Bình 1.000.000

36 24214301858 24214301858 Trần Văn Hoàng 21/12/1999 111
Thiết kế Đồ 

họa/Game/Multimedia
Quảng Bình 1.000.000

37 24204303571 24204303571 Lê Hà My 22/07/2000 111
Thiết kế Đồ 

họa/Game/Multimedia
Quảng Bình 1.000.000

38 24214306736 24214306736 Trương Hoàng Khánh 09/02/2000 111
Thiết kế Đồ 

họa/Game/Multimedia
Quảng Ngãi 1.000.000

39 24214304559 24214304559 Nguyễn Tấn Ky 20/01/2000 111
Thiết kế Đồ 

họa/Game/Multimedia
Quảng Ngãi 1.000.000

40 24214303969 24214303969 Võ Thành Khá 18/12/2000 111
Thiết kế Đồ 

họa/Game/Multimedia
Quảng Ngãi 1.000.000

41 24214304040 24214304040 Trương Nhật Phát 08/11/2000 111
Thiết kế Đồ 

họa/Game/Multimedia
Quảng Ngãi 1.000.000

42 24214301211 24214301211 Nguyễn Minh Chiến 24/04/2000 111
Thiết kế Đồ 

họa/Game/Multimedia
Quảng Ngãi 1.000.000

43 24204302272 24204302272 Lê Diệu Linh 30/09/2000 111
Thiết kế Đồ 

họa/Game/Multimedia
Quảng Ngãi 1.000.000



STT MÃ SV HỌ LÓT TÊN NGÀY SINH
MÃ 

NGÀNH
TÊN NGÀNH TỈNH/THÀNH HỌC BỔNG

44 24211212841 24211212841 Nguyễn Hoàng Sơn 22/08/2000 111
Thiết kế Đồ 

họa/Game/Multimedia
Quảng Ngãi 1.000.000

45 24214301782 24214301782 Lê Quang Ngọc 01/01/2000 111
Thiết kế Đồ 

họa/Game/Multimedia
Quảng Trị 1.000.000

46 24214316308 24214316308 Nguyễn Văn Lực 10/01/1999 111
Thiết kế Đồ 

họa/Game/Multimedia
Quảng Trị 1.000.000

47 24214306305 24214306305 Lê Văn Tiển 04/01/2000 111
Thiết kế Đồ 

họa/Game/Multimedia
Quảng Trị 1.000.000

48 24201214506 24201214506 Nguyễn Thị Thu Uyên 18/01/2000 111
Thiết kế Đồ 

họa/Game/Multimedia
Quảng Trị 1.000.000

49 24201202202 24201202202 Phan Thị Tuyết Nga 09/03/2000 111
Thiết kế Đồ 

họa/Game/Multimedia
Quảng Trị 1.000.000

50 24202113899 24202113899 Mai Thùy Trang 11/01/2000 111
Thiết kế Đồ 

họa/Game/Multimedia
Quảng Trị 1.000.000

51 24204302478 24204302478 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 15/01/2000 111
Thiết kế Đồ 

họa/Game/Multimedia
Quảng Trị 1.000.000

52 24204301492 24204301492 Vương Thị Mỹ Linh 20/10/1999 111
Thiết kế Đồ 

họa/Game/Multimedia
Quảng Trị 1.000.000

53 24211205311 24211205311 Nguyễn Văn Đăng 28/01/2000 111
Thiết kế Đồ 

họa/Game/Multimedia
Quảng Trị 1.000.000

54 24213712834 24213712834 Lê Duy Sơn 15/05/2000 111
Thiết kế Đồ 

họa/Game/Multimedia
Quảng Bình 1.000.000

55 24205102667 24205102667 Ngô Thị Kiều Mi 05/10/2000 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Ngãi 1.000.000

56 24205107822 24205107822 Phan Thị Thu Hoài 02/01/2000 302 Điều dưỡng Đa khoa Hà Tĩnh 1.000.000

57 24205115660 24205115660 Hoàng Thị Thùy Trang 03/03/2000 302 Điều dưỡng Đa khoa Nghệ An 1.000.000

58 24205109965 24205109965 Lê Thị Minh Hằng 02/09/2000 302 Điều dưỡng Đa khoa Nghệ An 1.000.000

59 24205107413 24205107413 Trần Thị Thùy Giang 10/03/2000 302 Điều dưỡng Đa khoa Nghệ An 1.000.000

60 24202200287 24202200287 Phạm Thị Ngân 05/04/2000 302 Điều dưỡng Đa khoa Nghệ An 1.000.000

61 24215115317 24215115317 Nguyễn Lê Anh Tú 17/04/1999 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Bình 1.000.000

62 24205115633 24205115633 Lê Thị Diệu Huyền 08/12/2000 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Bình 1.000.000

63 24205113966 24205113966 Trần Thị Huyền Trang 26/06/2000 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Bình 1.000.000

64 24205107691 24205107691 Lê Thị Thu Na 26/02/2000 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Bình 1.000.000

65 24205103847 24205103847 Hoàng Huyền Trang 07/12/2000 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Bình 1.000.000

66 24205103946 24205103946 Huỳnh Thị Diễm Quỳnh 23/09/2000 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Bình 1.000.000



STT MÃ SV HỌ LÓT TÊN NGÀY SINH
MÃ 

NGÀNH
TÊN NGÀNH TỈNH/THÀNH HỌC BỔNG

67 24205104511 24205104511 Nguyễn Thị Phúc Nhi 08/08/2000 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Bình 1.000.000

68 24205104444 24205104444 Trịnh Ngọc Trâm 23/10/2000 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Bình 1.000.000

69 24205107038 24205107038 Hoàng Thị Kim Chi 18/08/2000 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Bình 1.000.000

70 24205105987 24205105987 Trần Thị Nhi 02/03/2000 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Bình 1.000.000

71 24205105571 24205105571 Nguyễn Uyễn Nhi 09/05/2000 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Bình 1.000.000

72 24205100050 24205100050 Lê Thị Liên 11/05/1999 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Bình 1.000.000

73 24205100342 24205100342 Hoàng Thị Thanh Huyền 18/09/2000 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Bình 1.000.000

74 24205100190 24205100190 Đinh Cao La Sương 11/10/2000 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Bình 1.000.000

75 24205102058 24205102058 Hoàng Thị Minh Phụng 14/06/2000 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Bình 1.000.000

76 24205102069 24205102069 Nguyễn Thanh Thanh 17/08/2000 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Bình 1.000.000

77 24205101655 24205101655 Phạm Kiều Nhi 16/07/2000 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Bình 1.000.000

78 24215104353 24215104353 Nguyễn Đức Vũ 06/11/2000 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Ngãi 1.000.000

79 24202607026 24202607026 Nguyễn Thị Thanh Trà 25/01/2000 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Ngãi 1.000.000

80 24205116565 24205116565 Bùi Thị Minh Nguyệt 21/03/2000 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Ngãi 1.000.000

81 24205116166 24205116166 Phạm Thị Yến Nhi 21/05/2000 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Ngãi 1.000.000

82 24205116470 24205116470 Đỗ Minh Thu 09/07/2000 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Ngãi 1.000.000

83 24205116294 24205116294 Trần Thị Hạ Uyên 12/04/2000 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Ngãi 1.000.000

84 24205116048 24205116048 Lê Quỳnh Diễm 15/02/2000 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Ngãi 1.000.000

85 24205112633 24205112633 Đinh Thụy Diễm Quỳnh 12/10/2000 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Ngãi 1.000.000

86 24205114259 24205114259 Huỳnh Thị Ngọc Trưng 24/08/2000 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Ngãi 1.000.000

87 24205110081 24205110081 Trương Thị Mỹ Hạnh 10/08/2000 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Ngãi 1.000.000

88 24205108855 24205108855 Huỳnh Thị Ngọc Bích 28/03/2000 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Ngãi 1.000.000

89 24205102875 24205102875 Phan Thu Trang 13/11/2000 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Ngãi 1.000.000

90 24205102551 24205102551 Nguyễn Thị Hoanh 10/10/1999 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Ngãi 1.000.000

91 24205104556 24205104556 Trần Thị Minh Trang 15/10/2000 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Ngãi 1.000.000

92 24205104493 24205104493 Tạ Thị Mỹ Hoàng 07/09/2000 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Ngãi 1.000.000



STT MÃ SV HỌ LÓT TÊN NGÀY SINH
MÃ 

NGÀNH
TÊN NGÀNH TỈNH/THÀNH HỌC BỔNG

93 24205105256 24205105256 Bùi Thị Xuân Anh 20/05/2000 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Ngãi 1.000.000

94 24205107299 24205107299 Nguyễn Thị Thắm 11/06/2000 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Ngãi 1.000.000

95 24205101735 24205101735 Nguyễn Thị Hoanh 02/06/2000 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Ngãi 1.000.000

96 24205102138 24205102138 Phạm Thị Mỹ Vy 04/10/2000 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Ngãi 1.000.000

97 24205100551 24205100551 Phạm Thị Ngọc Quỳnh 14/11/2000 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Ngãi 1.000.000

98 24205100554 24205100554 Lê Thị Oanh 16/02/2000 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Ngãi 1.000.000

99 24205100890 24205100890 Hoàng Thị Ngọc Thư 09/02/2000 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Ngãi 1.000.000

100 24205100913 24205100913 Huỳnh Thủy Tiên 16/01/2000 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Ngãi 1.000.000

101 24208606261 24208606261 Nguyễn Thị Bích Diễm 09/11/1999 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Ngãi 1.000.000

102 24205107220 24205107220 Nguyễn Thị Trà 19/05/2000 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Trị 1.000.000

103 24205105238 24205105238 Trần Hoàng Phương Ngọc 05/11/2000 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Trị 1.000.000

104 24205106623 24205106623 Lê Thị Diệu Huyền 02/02/2000 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Trị 1.000.000

105 24205103907 24205103907 Nguyễn Thị Hồng Nhung 11/01/2000 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Trị 1.000.000

106 24205102239 24205102239 Hoàng Thanh Lam 18/11/2000 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Trị 1.000.000

107 24205114610 24205114610 Nguyễn Thị Thảo Vân 06/11/2000 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Trị 1.000.000

108 24205115756 24205115756 Lê Phương Thảo 25/01/2000 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Trị 1.000.000

109 24207206660 24207206660 Đặng Bảo Ngọc 05/01/2000 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Trị 1.000.000

110 24205115925 24205115925 Nguyễn Lê Hoàng Kiều 18/10/1999 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Ngãi 1.000.000

TỔNG SỐ: 110 sinh viên 110.000.000

Số tiền bằng chữ: một trăm mười triệu đồng chẵn 

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 12 năm 2018
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